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Câu 1. (2.0 điểm)
1. Những động lực nào tham gia vào quá trình vận chuyển nước từ rễ lên lá? Động lực nào là động lực chính? Giải thích.

2. Nếu mạch ống và quản bào là những tế bào sống thì quá trình vận chuyển nước và ion khoáng từ rễ lên lá sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

Câu 2. (2.0 điểm)

1. Tại sao khi thiếu các nguyên tố dinh dưỡng khoáng N,Mg, Fe cây đều bị vàng lá, nhưng biểu hiện khác nhau: Thiếu N,Mg cây bắt đầu vàng từ lá già, còn thiếu Fe cây lại biểu hiện vàng từ lá non?

2. Mục đích của việc xới xáo đất, làm cỏ, sục bùn trong trồng trọt là gì? Để nâng cao hiệu quả sản xuất, ngày nay người ta đã và đang áp dụng  biện pháp kĩ thuật nào?

Câu 3. (2.0 điểm)

1. Trong chu trình Canvin: Khi tắt ánh sáng, có một chất tăng, một chất giảm. Đó là những chất nào? Giải thích.
2. Để phân biệt cây C3 và cây C4 người ta tiến hành các thí nghiệm sau:

a. Đưa 2 cây vào trong chuông thủy tinh kín và chiếu sáng liên tục.

b. Trồng cây trong nhà kính có thể điều chỉnh được nồng độ oxi.

Kết quả của thí nghiệm như thế nào? Hãy phân tích nguyên tắc của thí nghiệm trên.

Câu 4. (2.0 điểm)

1. Trong môi trường dinh dưỡng có glucozơ phóng xạ 14C. Nhận thấy cứ 1 phân tử gam glucozơ được oxi hóa hoàn toàn cần 6 phân tử gam O2 và tạo được 36 phân tử ATP.

a. Độ phóng xạ của hợp chất nào phải đo để khẳng định glucozơ đã bị oxi hóa hoàn toàn? Quá trình đó có tên gì?

b. Khi đưa nấm men sang môi trường yếm khí thì thu được 2 phân tử ATP cho mỗi phân tử gam glucozơ. Quá trình đó có tên là gì và hợp chất nào có 14C?

2. Trong tế bào thực vật có 2 bào quan thực hiện việc tổng hợp ATP.

a. Đó là 2 bào quan nào? Điều kiện để tổng hợp ATP ở 2 bào quan đó?

b.  Nêu sự khác nhau về nguồn năng lượng cung cấp cho quá trình tổng hợp ATP ở 2 bào quan đó ?

Câu 5. (2.0 điểm)
1. Cây thanh long ra hoa vào mùa nào? Vì sao? Để cây thanh long ra hoa trái vụ phải làm thế nào? Giải thíc h tại sao phải làm như vậy?
2. Ánh sáng đỏ (R) và ánh sáng đỏ xa (FR) có vai trò kích thích hoặc kìm hãm sự ra hoa của cây ngày dài và cây ngày ngắn. Hãy thiết kế một thí nghiệm để chứng minh điều trên?

Câu 6. (2.0 điểm)

1. Sự trao đổi khí ở phế nang của người thực hiện theo cơ chế khuếch tán không cần năng lượng, nhưng vì sao hoạt động hô hấp vẫn tiêu tốn một lượng năng lượng khá lớn của cơ thể ?

2. Tại sao ở động vật có xương sống sắc tố vận chuyển ôxi trong máu là Hemoglobin, còn sắc tố vận chuyển ôxi trong cơ vân là Myoglobin?
Câu 7. (2.0 điểm)

1. Theo nguyên tắc truyền máu, mẹ máu A có thể mang thai máu O không tại sao? 

2. Hai biến đổi cơ bản nhất ở tim và động mạch (động mạch chủ và động mạch phổi) của thai nhi so với người trưởng thành là gì? Nếu sau khi sinh, hai biến đổi đó không hoàn thiện thì sẽ gây hậu quả gì?

3. Nêu sự sai khác trong tuần hoàn và dịch tuần hoàn ở thai nhi và ở người lớn?
Câu 8. (2.0 điểm)

1. Bệnh nhân tiểu đường nên hạn chế ăn dưa hấu 

2. Những người suy thận nên ăn ít hoặc không nên ăn dưa hấu.
Câu 9. (2.0 điểm)

1. Tại sao đứng trên nóc nhà cao tầng ta thấy chóng mặt? Khi lên núi cao hiện tượng này có gì khác ?

2. Dựa vào chức năng các vùng não bộ hãy nhận xét câu nói “người thuận tay trái nhanh nhẹn hơn hẳn người thuận tay phải”?

Câu 10. (2.0 điểm)

1. Điều hòa thẩm thấu có là 1 quá trình cân bằng nội môi không, tại sao?

2. Quá trình tái hấp thu hầu hết các chất dinh dưỡng có trong dịch lọc được tiến hành chủ yếu ở đâu, tại sao?

3. Hai chất tan chủ yếu ảnh hưởng tới áp suất thẩm thấu ở thận động vật có vú là gì?

4. Số lượng và chiều dài của các nephron chỉ ra điều gì về nơi ở của cá? Những đặc điểm này tương quan ra sao với mức sản xuất nước tiểu?
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	1. Các động lực tham gia vào quá trình vận chuyển nước trễ lên lá:

- Lực đẩy từ rễ (biểu hiện ở hiện tượng rỉ nhựa và ứ giọt). 

- Lực trung gian ở thân (lực liên kết giữa các phân tử nước và lực bám của phân tử nước lên thành mạch). 

- Lực hút từ lá (do sự thoát hơi nước tạo ra)

Động lực chính là lực hút của lá, vì: 

- Lực đẩy từ rễ chỉ được vài ba mét (hiện tượng ứ giọt chỉ chủ yếu ở cây hòa thảo, cây bụi). 

- Lực trung gian chỉ giữ cho nước được liên tục trong mạch không bị kéo xuống bởi trọng lực.

- Lực hút từ lá cho phép các cây cao đến hàng trăm mét vẫn hút được nước bình thường.

2. Nếu mạch ống và quản bào là những tế bào sống thì tế bào chất của chúng sẽ cản trở sự vận chuyển nước và ion khoáng ở thân làm cho tốc độ vận chuyển nước rất chậm, do vậy không cung cấp kịp thời nước lên các bộ phận phía trên của cây.
	0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.5

	2
	1. Vì N và Mg là thành phần của clorophyl, còn Fe tham gia xúc tác phản ứng tổng hợp clorophyl. Do vậy, thiếu các nguyên tố khoáng N, Mg, Fe thì clorophyl không được hình thành nên lá cây có màu vàng.

N và Mg là những nguyên tố linh động nên khi cây thiếu các nguyên tố này, cây có thể huy động chúng từ các bộ phận già bằng cách phân hủy diệp lục ở các lá già để lấy N, Mg vận chuyển lên cung cấp cho các lá non do vậy các lá già bị vàng. Còn Fe là nguyên tố cố định, khi cây thiếu Fe thì diệp lục ở các lá non không được tạo ra, do vậy cây bị vàng lá non.

2. Mục đích : tạo điều kiện cho cây hô hấp hiếu khí tốt.

Ngày nay để cây trồng có thể thực hiện hô hấp tối đa cho hiệu quả sản xuất nông nghiệp cao, người ta đã áp dụng các biện pháp kĩ thuật trồng cây mới là trồng cây trong dung dịch (thủy canh) và trồng cây trong không khí (khí canh).
	0.5

0.5

0.5

0.5



	3
	1. Chất tăng là APG và chất giảm là RiDP.

Giải thích: Khi tắt ánh sáng thì sản phẩm ATP và NADPH không được tạo ra →APG không được khử thành AlPG →không có chất tái tạo RiDP,  quá trình cố định CO2 bởi RiDP vẫn diễn ra. Do đó APG tăng và RiDP giảm.

2.

a. Cây chết trước lá cây C3 vì điểm bù CO2 của cây C3 cao hơn dẫn đến cây C3 ngừng quang hợp trước. Như vậy, nguyên tắc của thí nghiệm này là dựa vào sự khác nhau về điểm bù CO2 giữa thực vật C3 và thực vật C4.

b. Ở nồng độ oxi cao, thực vật C3 xảy ra hô hấp sáng. Thí nghiệm dựa vào nguyên tắc: hô hấp sáng chỉ có ở thực vật C3. Hô hấp sáng lại phụ thuộc vào nồng độ oxi
	0.5
0.5

0.5

0.5



	4
	1.

a. Hợp chất phải đo là CO2 và quá trình này gọi là hô hấp hiếu khí.

b. Quá trình có tên là lên men và hợp chất có 14C là CO2 

2.

a. 2 bào quan đó là lục lạp và ti thể

Điều kiện để tổng hợp ATP là phải có sự chênh lệch nồng độ H+ giữa 2 phía của màng.

b. Ở lục lạp : năng lượng ánh sáng. Ở ti thể : năng lượng oxi hóa
	0.5

0.5

0.5

0.5

	5
	1. Cây thanh long ra hoa vào mùa hè vì cây thanh long là cây ngày dài.

Để cây thanh long ra oa trái vụ (ra hoa vào mùa đông), người ta thắp đèn ban đêm ở các vườn thanh long với mục đích tạo ra đêm ngắn hơn ngày, theo thuyết quang chu kì: Thời gian ban đêm quyết định quá trình ra hoa

2. Thiết kế một thí nghiệm với đêm dài, ngày ngắn. Sau đó ngắt quãng thời gian tối ban đêm bằng ánh sáng đỏ và ánh sáng đỏ xa.

Kết quả: Chiếu R cây ngày ngắn không ra hoa, cây ngày dài ra hoa. Chiếu FR cây ngày ngắn ra hoa, cây ngày dài không ra hoa.
	0.5

0.5

0.5

0.5

	6
	1. Hoạt động hô hấp tiêu tốn năng lượng vì:

- Hoạt động hô hấp cần năng lượng để thực hiện quá trình thông khí

- Sự bốc hơi nước qua bề mặt hô hấp cũng làm mất nhiệt nên cơ thể phải tiêu dùng năng lượng để duy trì thân nhiệt

2. Ở động vật có xương sống, sắc tố vận chuyển ôxi trong máu là hemoglobin, còn sắc tố vận chuyển ôxi trong cơ vân là myoglobin vì:
- Myoglobin có ái lực với ôxi cao còn Hemoglobin thì kết hợp với ôxi lỏng lẻo hơn.

- Máu cung cấp ôxi cho cả cơ thể. Nếu chất vận chuyển ôxi là Myoglobin, chỉ giải phóng ôxi khi phân áp ôxi thấp thì sẽ không đáp ứng kịp thời nhu cầu ôxi của cơ thể.

- Cơ vân có phân áp ôxi rất thấp nên cần Myoglobin liên kết chặt và chỉ giải phóng ôxi ở phân áp thấp, phù hợp với chức năng dự trữ ôxi cho cơ
	0.5

0.5

0.25

0.25

0.5

	7
	1. Mẹ nhóm máu A có thể mang thai nhóm máu O vì:

+ Máu mẹ và con không tiếp xúc trực tiếp với nhau.

+ Trao đổi chất được thực hiện qua màng mao mạch của mẹ và của con tại nhau thai.

2.  Hai biến đổi cơ bản nhất ở tim và động mạch của thai nhi so với người trưởng thành:

- Hai biến đổi: lỗ Oval giữa tâm nhĩ phải và tâm nhĩ trái; lỗ Botal giữa động mạch chủ và động mạch phổi. 

- Nếu sau khi sinh, hai biến đổi đó không hoàn thiện thì sẽ gây hậu quả: máu bị pha trộn, máu giàu O2 pha trộn với máu giàu CO2, làm cho trẻ thiếu O2 và gây ra nhiều bệnh khác.
3. Nêu sự sai khác trong tuần hoàn và dịch tuần hoàn ở thai nhi và ở người lớn.

Ở bào thai

Ở người lớn

 - Có ống nối động mạch phổi và                                               động mạch chủ.

- Có lỗ bầu dục thông liên nhĩ.

- Có một vòng tuần hoàn lớn (tuần hoàn cơ thể).

- Máu có Hemoglobin có áp lực cao với oxy.

- Trao đổi khí qua nhau thai.

- Không có ống nối động mạch.

- Không có lỗ bầu dục thông liên nhĩ.

- Có đủ 2 vòng tuần hoàn: tuần hoàn phổi và tuần hoàn cơ thể.

- Hemoglobin có áp lực thấp hơn.

- Trao đổi khí qua phổi.


	0.5

0.5

1.0



	8
	1. Bệnh nhân tiểu đường nên hạn chế ăn dưa hấu:

- Dưa hấu chứa hơn 5% đường ( ăn dưa hấu xong lượng đường trong máu tăng cao. Người bình thường cơ thể sẽ tiết ra insulin giúp duy trì ổn định nồng độ đường trong máu và trong nước tiểu. 
- Những người mắc bệnh tiểu đường lại hoàn toàn ngược lại, khi ăn nhiều dưa hấu trong một thời gian ngắn không những làm cho lượng đường trong máu tăng cao, mà còn làm rối loạn quá trình chuyển hóa chất trong cơ ( gây ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
2. Những người suy thận nên ăn ít hoặc không nên ăn dưa hấu:
- Thận yếu làm giảm chức năng bài tiết nước cũng như” thanh lọc” các chất có hại cho cơ thể, do đó thường xuất hiện những hiện tượng phù chân. 
- Nếu ăn quá nhiều dưa hấu sẽ làm tăng lượng nước trong cơ thể, đồng thời không thể kịp thời bài tiết nước ra khỏi cơ thể dẫn đến lượng nước trong cơ thể vượt quá khả năng dự trữ nước của cơ thể, dung tích máu tăng lên, do đó không những tình trạng sưng phù ngày càng nghiêm trọng mà còn dẫn đến tình trạng mệt mỏi, kiệt sức

( Vì vậy, khuyến cáo những người thận yếu hoặc mắc các bệnh về thận nên ăn ít hoặc không nên ăn dưa hấu để đảm bảo sức khỏe.
	0.5

0.5

0.25

0.5

0.25



	9
	1. Đứng trên nóc nhà cao tầng ta thấy chóng mặt:

-  Cảnh tượng từ trên cao khiến ta căng thẳng( tạo ra hàng loạt PX thần kinh: TK giao cảm bỗng hưng phấn làm cho tim đập nhanh, chân lông dựng lên, lỗ đồng tử giãn ra, chân tay đổ mồ hôi, thở gấp, quan trọng hơn cả là làm co mạch máu, huyết áp tăng đột ngột(  làm cho người ta bị chóng mặt.

-  Lên cao sẽ bị kích thích bởi áp lực không khí và tiếng gió, cùng với kích thích của thị giác khi nhìn xuống( ảnh hưởng đến cấu trúc cân bằng trong tai( nhất thời mất đi cảm giác thăng bằng(gây chóng mặt, thậm chí còn có thể nôn mửa, giống như say tàu xe vậy.
-  Tiểu não cũng phụ trách động tác cân bằng. Các kích thích khi tác động mạnh vào lớp vỏ đại não sẽ thông qua thị giác, thính giác để tác động vào tiểu não, gây ra hàng loạt hoạt động điện sinh học( nhiễu chức năng tiểu não trong thời gian ngắn( chóng mặt.
Khi lên núi cao hiện tượng này có khác:

-  Vì tầng cao là lên thẳng( có sự tương phản độ cao rõ rệt với cảnh vật xung quanh( kích thích mạnh mẽ hơn. 

- Lên núi, dù cho núi cao gấp nhiều lần toà nhà, nhưng do độ cao của nó thoai thoải, tăng dần, khác biệt với chung quanh không rõ rệt, đứng ở ngọn núi này vẫn thấy nhiều ngọn núi khác nhấp nhô( không tạo ra kích thích mạnh( ít ảnh hưởng đến thần kinh con người.
2. Nhận xét câu nói “người thuận tay trái nhanh nhẹn hơn hẳn người thuận tay phải” 

Não bộ chia thành 2 bán cầu: trái và phải. 

- Bán cầu trái chi phối phần lớn hoạt động của nửa phải cơ thể, có quan hệ đặc biệt với sự phát triển ngôn ngữ, gọi là "bán cầu ưu thế ngôn ngữ". Ở đây, các xung cảm giác tập hợp ở mức cao nhất để hình thành tín hiệu ngôn ngữ và khái niệm trừu tượng. Do đó, chức năng của bán cầu trái thiên về giai đoạn nhận thức lý tính, và hình thành tư duy trừu tượng.

- Bán cầu não phải chi phối nửa bên trái cơ thể. Thông qua sự chỉnh hợp, các xung cảm giác tạo ra hình ảnh cụ thể về vạn vật, con người, không gian và thời gian. Do đó, bán cầu phải thiên về giai đoạn nhận thức cảm tính, gọi là "bán cầu ưu thế không lời".

- Bán cầu não trái điều khiển tay phải, bán cầu não phải điều khiển tay trái. Nếu ta vận động tay (nhất là ngón tay), ta có thể kích thích tế bào não ở khu vực nhất định, làm cho não phát triển. Điều đó có nghĩa là, nếu người nào thường dùng tay phải, não trái sẽ phát triển hơn, và ngược lại.

- Quá trình từ thị giác tới phản ứng ở người thuận tay phải và tay trái có khác nhau. Ở người thuận tay phải, đường nối thần kinh có dạng: "bán cầu não phải - bán cầu não trái - tay phải". Ở người thuận tay trái: "bán cầu não phải - tay trái". Rõ ràng, thông tin từ thị giác đến động tác ở người thuận tay trái bớt được một khâu, do đó phản ứng nhanh hơn.

(Nhận xét đó hoàn toàn chính xác
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	1. Điều hòa thẩm thấu có là 1 quá trình cân bằng nội môi không, tại sao?

- Cân bằng nội môi là sự duy trì ổn định của môi trường bên trong cơ thể (môi trường tế bào TĐC) như: duy trì pH máu, đường huyết, thân nhiệt,…

- Điều hòa thẩm thấu: 

+ Kiểm soát nồng độ chất tan 

+ Cân bằng việc hấp thu nước và mất nước

- Trong môi trường dịch tế bào, mô, cơ quan: điều hòa thẩm thấu quan trọng thiết yếu để duy trì 

+ Nồng độ nước và chất tan ở giới hạn hẹp 

+ Nồng độ ion Na+, Ca+ ,… phù hợp hoạt động bình thường của nơron, tế bào cơ,…

( Điều hòa thẩm thấu là 1 quá trình cân bằng nội môi.

2. Quá trình tái hấp thu hầu hết các chất dinh dưỡng có trong dịch lọc được tiến hành chủ yếu ở đâu, tại sao?

+ Chủ yếu ở ống lượn gần

+ Nguyên nhân:

- Độ dài ống lượn gần (tăng bề mặt hấp thụ

- Tế bào thành ống nhiều vi nhung mao( tăng bề mặt hấp thụ

- Tế bào nhiều ty thể ( cung cấp ATP cho vận chuyển tích cực chất dinh dưỡng qua thành ống để trả lại máu trong hệ mao mạch dày đặc bao xung quanh

- Nằm sau quản cầu (hấp thụ dễ dàng với phần lớn chất dinh dưỡng

3. Hai chất tan chủ yếu ảnh hưởng tới áp suất thẩm thấu ở thận động vật có vú là gì?

- NaCl: được giữ ở vùng tủy thận bởi quai Henle

- Ure: đi qua biểu mô ống góp vùng tủy trong.

4. Số lượng và chiều dài của các nephron chỉ ra điều gì về nơi ở của cá? Những đặc điểm này tương quan ra sao với mức sản xuất nước tiểu?

- Cá nước ngọt: + nhiều nephron

                          + Các tiểu cầu thận phát triển

(Tạo nước tiểu với vận tốc cao

- Cá nước mặn: + số lượng nephron ít

                        + Các tiểu cầu thận ít phát triển

(Tạo nước tiểu với vận tốc thấp
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